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GIỚI THIỆU
Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (Xuân Hòa) thành lập năm 1980 do Cộng Hòa Pháp tài 
trợ (thông qua hãng xe Peugeot)- là thương hiệu nội thất hàng đầu Việt Nam. Sau 40 năm, sản 
phẩm của Xuân Hòa đã trải rộng trên khắp cả nước và vươn ra quốc tế, với các đối tác 
lớn trong ngành nội thất như IKEA của Thụy Điển, Habitat của Pháp, Sankin của Nhật 
Bản. Bên cạnh đó, Xuân Hòa còn là đối tác sản xuất khung ghế cho Toyota, mạ chi tiết 
cho Honda, đáp ứng tốt các yêu cầu cao về chất lượng và thời gian hoàn thành sản 
phẩm.

Xuân Hòa tự hào là nhà cung cấp sản phẩm cho các công trình trọng điểm quốc 
gia như Tòa nhà Quốc Hội, Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, bệnh viện Bạch Mai… và 

các doanh nghiệp lớn trong nước như: Samsung Electronics Việt Nam, ngân hàng 
Phương Đông OCB, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam VNPost, trường quốc tế Olym-
pia…và nhiều công trình dân sinh khác.

Bằng việc phát huy những điểm mạnh sẵn có trong 40 năm kinh nghiệm, đội ngũ nhân 
sự chất lượng cao kết hợp công nghệ và máy móc hiện đại, quy trình quản trị sản xuất 
tiên tiến cùng việc hợp tác với các đối tác quốc tế, Xuân Hòa cam kết sẽ mang các 
sản phẩm nội thất đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế phục vụ cho người tiêu dùng 
Việt Nam và chinh phục thị trường quốc tế để xứng đáng và tự hào là Thương hiệu 
Quốc gia 2020.
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TẠI SAO
NÊN LỰA CHỌN XUÂN HÒA

0201

0605

03 04

Thương hiệu 
quốc gia với 
hơn 40 năm 
kinh nghiệm

Đội ngũ kiến trúc 
sư, kỹ sư, công 
nhân dày dặn 
kinh nghiệm

Trọn gói: 
Tư vấn
Thiết kế
Sản xuất
Lắp đặt 
Bảo hành

Sản xuất theo 
quy trình TPS, 
ISO

Chất lượng sản 
phẩm quốc tế, 
đối tác tin cậy 
của hàng ngàn 
công trình

Nhà máy quy 
mô 11ha. Hơn 
400 máy móc 
hiện đại nhập 
khẩu từ G7 
(Italy, Nhật Bản)
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CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ CHỨNG NHẬN
Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (XHC) tự hào là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về tư vấn, thiết kế và sản xuất trang 
thiết bị nội thất. Những huân chương cao quý và giải thưởng uy tín là minh chứng cho nỗ lực của Xuân Hòa trong hoạt động kinh doanh và phục 
vụ người tiêu dùng.
1. Huân chương Lao Động Hạng Nhất
2. Huân chương Lao Động Hạng Nhì
3. Huân chương Độc Lập Hạng Nhì
4. Chứng nhận đạt ISO 14001:2015
5. Chứng nhận đạt ISO 9001:2015
6. Chứng nhận đạt ISO 45001:2018
7 . Chứng nhận đạt ISO 13485: 2016
8. Liên tục đạt Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt
9. Giải thưởng Hàng Việt Nam Chất Lượng cao do người tiêu dùng bình chọn
10. Bảng vàng chất lượng Hàng hóa, dịch vụ
11. Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2017, 2020
12. Thương hiệu Quốc gia 2020
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C E R T I F I C A T E  
 
 

 

 

 
Herewith the certification body 

TÜV AUSTRIA   
 

Being an accredited certification Body for FSC® CHAIN OF CUSTODY certification, confirms that  

XUAN HOA VIET NAM JOINT STOCK COMPANY  
Nguyen Van Linh Street, Xuan Hoa Ward, Phuc Yen City 
VINH PHUC PROVINCE, VIETNAM  
Certificate Type: Single  
 

for the audit scope:   Purchase of FSC 100% Dimensional timber and lumber, finished; 
Manufacture and Sale of FSC 100% Garden tables, Garden chairs 
and stools. 

 
  
Meet the requirements set out in the  
FSC-STD-40-004 
Version 3.1, February 2021 

Certificate Registration Number: TAH-COC-007598 

Date of issue of certificate: 2022-08-30 
Issue number: 1 
Certificate valid until: 2027-08-29 
The validity of this certificate shall be verified on www.fsc-info.org 

 
Maria Agapitou 
Head of Management Systems 
& Products Certification Division 

TÜV AUSTRIA HELLAS                                                 
429, Mesogeion Ave.  
GR-153 43 Athens, Greece      
www.tuvaustriahellas.gr 

 
Athens, 2022-08-30 

  

                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accredited by ASI for certification against 
voluntary sustainability standards – ASI-ACC-
079 

The certificate remains property of TÜV AUSTRIA HELLAS. All copies shall be 
returned or destroyed if requested. 

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied 
by the certificate holder is FSC®-certified. Products offered, shipped or sold by the 
cerificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate 
when the required FSC® claim is clearly stated on invoices and shipping 
documents.     
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MÁY MÓC - THIẾT BỊ
Xuân Hòa liên tục đầu tư hệ thống máy móc, công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới: dàn máy cưa, cắt, CNC trung tâm của hãng SCM (Italy), dàn máy dán 
cạnh tự động Bissese (Italy) - công nghệ Slimline hiện đại nhất hiện nay và phần mềm chuyên dụng cho sản xuất sản phẩm chất lượng cao.

Máy khoan phay CNC TECH Z2 SCM, Italy

Máy dán nẹp gỗ slimline Akron 1400, Biesse, Italy Máy CNC ROVER GOLD 1232, Biesse, Italy Máy dán cạnh chéo 45 độ KE-396JB

Máy đột CNC Amada EM 2510, Nhật Bản Máy Salvagnini P4lean, Italy

Máy cưa Sigma Impact 110 SCM, Italy Máy dán cạnh Olimpic k800 SCM, Italy

7



8



M
ỤC

 L
ỤC

B. TỦ SẮT

I.   TỦ SẮT VĂN PHÒNG
Tủ hồ sơ
Tủ locker

56
57

GIỚI THIỆU
A. NỘI THẤT VĂN PHÒNG

4

I.   SẢN PHẨM PU 

II.   BÀN VĂN PHÒNG

III.   BÀN HỌP - BÀN HỘI TRƯỜNG

IV.   VÁCH NGĂN

Bàn văn phòng gỗ PU
Bàn họp gỗ PU
Tủ & Ghế PU
Bục phát biểu gỗ PU
Sofa văn phòng

Bàn giám đốc FO
Bàn trưởng phòng FO
Bàn nhân viên - bàn Module FO
Bàn Module 3S-4S-5S

Bàn họp FO
Bàn họp gỗ MFC
Bàn hội trường BOV - chân sắt

12
13
14
15
17

20
21
22
26

28
30
31

33

V.   GHẾ VĂN PHÒNG

VI.   TỦ VĂN PHÒNG

Ghế giám đốc bọc da cao cấp
Ghế giám đốc FO cao cấp
Ghế trưởng phòng bọc da
Ghế trưởng phòng FO - ghế lưới
Ghế xoay nhân viên
Ghế phòng họp

Tủ giám đốc FO
Tủ trưởng phòng FO
Tủ nhân viên FO
Tủ gỗ văn phòng

36
37
39
40
41
44

50
51
52
53

II.   TỦ SẮT GIA ĐÌNH

II.   GIÁ KỆ SẮT

Tủ quần áo gia đình
Tủ giày

58
63

65

D. NỘI THẤT TRƯỜNG HỌC

I.   BÀN GHẾ GIA ĐÌNH

I.   BÀN HỌC SINH GIA ĐÌNH

II.   BÀN GHẾ LỚP HỌC - GIẢNG ĐƯỜNG

II.   ĐỒ GIA DỤNG

Bàn ăn, bàn café
Ghế đôn, ghế gấp
 

Bàn ghế đơn
Bàn có giá sách
Bàn học gấp gọn

Bàn ghế rời
Bàn ghế liền bộ
Bàn học trường quốc tế
Giường tầng - kí túc xá

Cầu là (bàn để ủi), giá áo, thang gấp
Ghế thư giãn, võng xếp

67
69

78
79
81

82
83
83
85

71
73

C. NỘI THẤT GIA ĐÌNH

E. NỘI THẤT CÔNG CỘNG

I.   NỘI THẤT PHÒNG TIỆC - NHÀ HÀNG
Bàn Ghế phòng tiệc
Sân khấu - xe đẩy

88
89

II.   GHẾ HỘI TRƯỜNG 91

III.   GHẾ PHÒNG CHỜ - SÂN VẬN ĐỘNG 95

F. NỘI THẤT Y TẾ 101

G. MẪU VẬT LIỆU 107
9



10



NỘI THẤT VĂN PHÒNG
SẢN PHẨM PU

Bàn Văn Phòng Gỗ PU
Bàn Họp Gỗ PU

Tủ & Ghế PU
Bục Phát Biểu Gỗ PU
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SẢN PHẨM PU - BÀN VĂN PHÒNG GỖ PU

BGD-11-01 PU
KT: 1800x900x760

Bàn giám đốc

Màu sắc: 

BGD-11-02 PU
KT: 1800x900x760

Bàn giám đốc

Màu sắc: 

BTP-05-01 PU
KT: 1600x800x760

Bàn trưởng phòng

Màu sắc: 

BTP-06-01
KT: 1600x800x760

Bàn trưởng phòng

Màu sắc: 

BVP-06-01 PU
KT: 1200x700x760

Màu sắc: 

Bàn Nhân viên

BGD-13-00 PU
KT: 1800x900x760

Bàn giám đốc

Màu sắc: 

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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SẢN PHẨM PU - BÀN HỌP GỖ PU

Màu sắc: 

BH-01-01 PU KT: 2000x1000x760

KT: 2400x1200x760BH-01-02 PU

Bàn họp

BH-03-01 PU
KT: 3000x1200x760

Bàn họp

Màu sắc: 
Màu sắc: 

BH-06-01 PU 2000x1000x760

Bàn họp

BH-05-01 PU
KT: 3000x1200x760

Bàn họp

Màu sắc: 

BH-01-09 PU
KT: 4000X1600X760

Bàn họp

Màu sắc: 

BH-07-01 PU
KT: 5000x2200x760

Bàn họp

Màu sắc: 

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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SẢN PHẨM PU - TỦ & GHẾ PU

GPH-04
KT: 675x615x965

Ghế phòng họp

GPH-05
KT: 740x620x1060

Ghế phòng họp

TGD-01-00 PU
KT: 900x400x2000

Tủ giám đốc

Màu sắc: 

TGD-02-01 PU
KT: 1350x400x2000

Tủ giám đốc

Màu sắc: 

TGD-2211CT PU
KT: 2200x530x2000

Tủ giám đốc

Màu sắc: 

TGD-08-01 PU
KT: 1800x420x2000

Tủ giám đốc

Màu sắc: 

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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BTB-02 PU
KT: 800x650x1250

Bục tượng Bác

Màu sắc: 

BPB-02 PU
KT: 800x550x1300

Bục phát biểu

Màu sắc: 

BPB-03 PU
KT: 800x600x1160

Bục phát biểu

Màu sắc: 

SẢN PHẨM PU -  BỤC PHÁT BIỂU GỖ PU

HDD-03-00 PU
KT: 400x500x600

Hộc di động

Màu sắc: 

BHP-01-00 PU
KT: 1200x430x650

Hộc phụ

Màu sắc: 

BHT-02-01 PU
KT: 1200x500x750

Bàn hội trường

Màu sắc: 

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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BỘ SOFA 32

BỘ SOFA 11 BỘ SOFA 35

KT: 1900x400x1100 (Sofa băng)

KT: 2000x400x1100 (Sofa băng) KT: 1900x800x850 (Sofa băng)

KT: 830x750x750 (Sofa đơn)

KT: 990x850x880 (Sofa đơn) KT: 800x800x880 (Sofa đơn)

SẢN PHẨM SOFA -  SOFA VĂN PHÒNG

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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NỘI THẤT VĂN PHÒNG
BÀN VĂN PHÒNG

Bàn Giám đốc FO
Bàn Giám đốc Cao Cấp

Bàn Trưởng Phòng FO
Bàn Nhân viên - Bàn Module Fo

Bàn Văn Phòng - Bàn Module 3S-4S-5S
Bàn Nhân viên Tab - Chân sắt

Bàn Vi tính các loại
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FO2-BGD-01
KT bàn: 1800x900x750 KT bàn: 1400x600x750
KT hộc: 1600x800x630 KT hộc: 1200x600x675

Bàn Giám đốc

Màu sắc: Màu sắc: 

FO1-BGD-02
KT bàn: 1800x900x750 KT bàn: 2385x1600x750
KT hộc: 1350x500x650 KT hộc: 1600x800x675

FO1-BGD-01
KT bàn: 1600x800x750
KT hộc: 1350x500x650

Bàn Giám đốc

Màu sắc: 

FO3-BGD-01

Bàn Giám đốc

Màu sắc: 

FO3-BGD-03-00

Bàn Giám đốc

BÀN VĂN PHÒNG - BÀN GIÁM ĐỐC FO

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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BÀN VĂN PHÒNG - BÀN TRƯỞNG PHÒNG FO

FO2-BTP-01
KT bàn: 1600x800x750
KT hộc: 1200x500x630

Bàn Trưởng phòng

Màu sắc: 

FO1-BTP-01
KT bàn: 1600x800x750
KT hộc:  800x500x750
KT bàn chung: 1600x1600x750

Bàn Trưởng phòng

Màu sắc: 

FO3-BTP-01
KT: 1898x800x750

Bàn Trưởng phòng

Màu sắc: 

FO3-BTP-03-00
KT: 1425x1000x750

Bàn Trưởng phòng

Màu sắc: 

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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BÀN VĂN PHÒNG - BÀN NHÂN VIÊN - BÀN MODULE FO

FO1-BNV-00
FO1-BNV-01

KT: 1200x600x750

KT: 1400x700x750

Bàn nhân viên

Màu sắc: 

FO1-BMD-00
KT Modul 2 chỗ: 1400x1200x750

Modul Bàn nhân viên

Màu sắc: 

FO1-BMD-01
KT Modul 4 chỗ: 2800x1200x750

Modul Bàn nhân viên

Màu sắc: 
Kích thước tấm chắn kính tiêu chuẩn: cao 350 x dày 8mm

Kích thước tấm chắn kính tiêu chuẩn: cao 350 x dày 8mmKích thước tấm chắn kính tiêu chuẩn: cao 350 x dày 8mm

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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FO2-BMD-00
KT bàn: 1200x1200x750
KT hộc: 1200x400x1100

FO2-BMD-01
KT bàn: 1400x1200x750
KT hộc: 1200x400x1100

Modul Bàn nhân viên

Màu sắc: 

Màu sắc: 

FO3-BMD-01
KT: 1400x1400x750
(Hình ảnh đã bao gồm 2 modul)

Modul Bàn nhân viên

Màu sắc: 

BÀN VĂN PHÒNG - BÀN NHÂN VIÊN - BÀN MODULE FO

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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FO3-BNV-03-02
KT: 1200x600x750

Bàn Nhân viên

Màu sắc: 

FO3-BNV-03-00
KT: 1200x600x750

Bàn Nhân viên

Màu sắc: 

FO3-BNV-03-02H
KT: 1200x600x750

Bàn Nhân viên

Màu sắc: 

FO4-BLV-01-00
KT: 1200x600x750

Bàn làm việc

Màu sắc: 

BÀN VĂN PHÒNG - BÀN NHÂN VIÊN FO

BLV-06-02
KT: 1200x600x750

Bàn làm việc

Màu sắc: 

BLV-01-01
KT: 1200x600x750-1225

Bàn làm việc có giá sách

Màu sắc: 

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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HBG-04-01
KT: 420x460x650

Hộc bàn

Màu sắc: 

BVP-5S-07 KT: 1200x600x750

KT: 1400x700x750

KT: 1600x800x750
BVP-5S-08
BVP-5S-09
Màu sắc: 

Bàn văn phòng

BVP-5S-10 KT: 1200x600x750

KT: 1400x700x750

KT: 1600x800x750
BVP-5S-11
BVP-5S-12
Màu sắc: 

Bàn văn phòng

HBG-06-01
KT: 420x460x650

Hộc di động

Màu sắc: 

BVP-4S-09 KT: 1200x600x750

KT: 1400x700x750

KT: 1600x800x750
BVP-4S-10
BVP-4S-11
Màu sắc: 

Bàn văn phòng

BVP-4S-14H KT: 1200x600x750

KT: 1400x700x750

KT: 1600x800x750

BVP-4S-15H
BVP-4S-16H
Màu sắc: 

Bàn văn phòng

BVP-4S-14HB KT: 1200x600x750

KT: 1400x700x750

KT: 1600x800x750
BVP-4S-15HB
BVP-4S-16HB
Màu sắc: 

Bàn văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG - BÀN NHÂN VIÊN 3S-4S-5S

BVP-4S-12 KT: 1400x700x750

KT: 1600x800x750BVP-4S-13

Màu sắc: 

Bàn văn phòng

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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BÀN VĂN PHÒNG - BÀN NHÂN VIÊN 3S-4S-5S/ BÀN VI TÍNH

MÀU SẮC

BVP-3S-01BL KT: 1200x600x750

KT: 1200x700x750

KT: 1400x700x750

BVP-3S-02BL
BVP-3S-03BL

Bàn văn phòng

MÀU SẮC

BVP-3S-01B KT: 1200x600x750

KT: 1200x700x750

KT: 1600x800x750

KT: 1400x700x750

KT: 1600x700x750

BVP-3S-02B

BVP-3S-04B
BVP-3S-03B

BVP-3S-06B

Bàn văn phòng

MÀU SẮC

BVT-06-00
KT: 1200x600x750

Bàn vi tính

MÀU SẮC

 BVT-07-01
KT: 1200x600x750

Bàn vi tính

MÀU SẮC

 BVT-07-02
KT: 1200x600x750

Bàn vi tính

 TAB-12-06IB

 TAB-12-05IB
KT: 1200x600x750

KT: 1200x500x750

Bàn TAB chân sắt

MÀU SẮC

 TAB-12-06I

 TAB-12-05I
KT: 1200x600x750

KT: 1200x500x750

Bàn TAB chân sắt

MÀU SẮC

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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BMD-5S-02 KT: 1200x1200x750
(Hình ảnh đã bao gồm 2 modul)

KT: 1400x1400x750
(Hình ảnh đã bao gồm 2 modul)

BMD-5S-03

Bàn modul

BMD-5S-04 KT: 1200x1200x750
(Hình ảnh đã bao gồm 3 modul)

KT: 1400x1400x750
(Hình ảnh đã bao gồm 3 modul)

BMD-5S-05

Bàn modul

BMD-5S-00 KT: 1200x1200x750
(Hình ảnh đã bao gồm 3 modul)

KT: 1400x1400x750
(Hình ảnh đã bao gồm 3 modul)

BMD-5S-01

Bàn modul

BÀN VĂN PHÒNG - BÀN MODULE 3S-4S-5S

Kích thước tấm chắn kính tiêu chuẩn: cao 350 x dày 8mm
Kích thước tấm chắn kính tiêu chuẩn: cao 350 x dày 8mm

Kích thước tấm chắn kính tiêu chuẩn: cao 350 x dày 8mm

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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BÀN HỌP - BÀN HỘI TRƯỜNG - BÀN HỌP FO

FO1-BH-01
KT: 2800x1200x750

Bàn họp

Màu sắc: 

FO2-BH-01
KT: 3200x1600x750

Bàn họp

Màu sắc: 

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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BÀN HỌP - BÀN HỘI TRƯỜNG - BÀN HỌP FO

FO3-BH-03-00
KT: 2400x1200x750

Bàn họp

Màu sắc: 

FO3-BH-01
KT: 3200x1200x750

Bàn họp

Màu sắc: 

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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BÀN HỌP - BÀN HỘI TRƯỜNG - BÀN HỌP GỖ MFC

MÀU SẮC

KT: 1400x450x750

KT: 1400x600x750

KT: 1600x600x750

KT: 1600x450x750

KT: 1500x600x750

KT: 1800x600x750

BHG-01-01

BHG-04-00

BHG-06-00

BHG-01-02

BHG-05-00

BHG-07-00

Bàn họp gỗ

MÀU SẮC

BHE-01-00 KT: 1800x900x750

KT: 1800x1000x750

KT: 2400x1200x750

KT: 2000x1000x750

BHE-02-00

BHE-04-00
BHE-03-00

Bàn họp gỗ elip

MÀU SẮC

BHE-05-00
BHE-06-00

KT: 3000x1200x750

KT: 3600x1200x750

Bàn họp gỗ elip

MÀU SẮC

KT: 2400x1200x750

KT: 2000x1000x750

BHCN-04-00
BHCN-03-00

Bàn họp gỗ chữ nhật

MÀU SẮC

KT: 2000x1000x750BHCN-03-00-01

Bàn họp gỗ chữ nhật

MÀU SẮC

KT: 2400x1200x750BHCN-04-00-01

Bàn họp gỗ chữ nhật

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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BÀN HỌP - BÀN HỘI TRƯỜNG - BÀN HỘI TRƯỜNG BOV - CHÂN SẮT

MÀU SẮC

BOV-1205BC-1 KT: 1200x500x750

KT: 1400x500x750

KT: 1800x500x750

KT: 1600x500x750

BOV-1405BC-1

BOV-1805BC-1
BOV-1605BC-1

Bàn ống vuông

MÀU SẮC

BOV-1205B-1 KT: 1200x500x750

KT: 1400x500x750

KT: 1800x500x750

KT: 1600x500x750

BOV-1405B-1

BOV-1805B-1
BOV-1605B-1

Bàn ống vuông

MÀU SẮC

BOV-1205-1 KT: 1200x500x750

KT: 1200x700x750

KT: 1400x700x750

KT: 1800x500x750

KT: 1400x500x750

KT: 1600x500x750

BOV-1207-1

BOV-1407-1

BOV-1805-1

BOV-1405-1

BOV-1605-1

Bàn ống vuông

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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VÁCH NGĂN

VN-01-00

Vách ngăn Nhôm - Nỉ

VN-02-00

Vách ngăn Nhôm - Nỉ - Kính

VN-04-00
VN-04-01

Vách ngăn nỉ

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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GHẾ VĂN PHÒNG
Ghế Giám đốc

Ghế Trưởng phòng
Ghế Nhân viên

Ghế Phòng họp

NỘI THẤT VĂN PHÒNG
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GHẾ VĂN PHÒNG - GHẾ GIÁM ĐỐC BỌC DA CAO CẤP

GGD-01-00
KT: 660x580x(1180-1250)

Ghế giám đốc

GGD-02-00
KT: 700x580x(1180-1250)

Ghế giám đốc

KT: 690x800x(1150-1215)
GGD-04-00

Ghế giám đốc

GGD-08-01
KT: 700x750x(1190-1240)

Ghế giám đốc

KT: 710x(460-600)x(1130-1190)
GGD-07-01

Ghế giám đốc

GGD-09-00
KT: 660x710x(1140-1205)

Ghế giám đốc

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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KT: 690x800x(1150-1215)

KT: 660x710x(1140-1205)

GHẾ VĂN PHÒNG - GHẾ GIÁM ĐỐC FO CAO CẤP

MÀU SẮC

GGD-11-00
KT: 640x550x(1150-1250) 

MÀU SẮC

GGD-10-00
KT: 740x540x(1190-1280)

MÀU SẮC

GGD-12-01
KT: 680x600x(1200-1260)

MÀU SẮC

GGD-12-00
KT: 680x600x(1175-1235)

MÀU SẮC

GGD-16-01
KT: 590x560x(1190-1270)

MÀU SẮC

GGD-17-00
KT: 670x500x(1110-1170)

MÀU SẮC

GGD-15-00
KT: 670x570x(1100-1180)

MÀU SẮC

GGD-15-01
KT: 670x570x(1180-1260)

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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GHẾ VĂN PHÒNG - GHẾ TRƯỞNG PHÒNG BỌC DA

GTP-03-00A (Có tay da)
GTP-03-00 (Tay nhựa toàn bộ) 

KT: 650x640x(1120-1250)

Ghế trưởng phòng

GTP-05-01
KT: 600x600x(1030-1110)

Ghế trưởng phòng

GTP-06-00
KT: 570x760x1030-1100

Ghế trưởng phòng

GTP-04-00
KT: 580x570x(1035-1115)

Ghế trưởng phòng

GTP-07-00
KT: 600x460x(1160-1250)

Ghế trưởng phòng

GTP-08-00
KT: 640x500x(1160-1210)

Ghế trưởng phòng

GTP-09-00
KT: 660x580x(1195-1280)

Ghế trưởng phòng

GTP-10-00
KT: 640x500x(1160-1210)

Ghế trưởng phòng

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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GHẾ VĂN PHÒNG - GHẾ TRƯỞNG PHÒNG FO - GHẾ LƯỚI

GTP-11-00
KT: 650x510x(1060-1130)

GTP-12-00
KT: 575x525x(1120-1200)

GTP-14-00
KT: 620x495x(1080-1160)

GTP-15-00
KT: 640x560x(1170-1270)

GTP-13-00
KT: 625x520x(1090-1160)

GTP-17-00
KT: 600x520x(1100-1180)

GTP-20-00
KT: 550x510x(1190-1270)

GTP-21-00
KT: 600x590x(1190-1320)

GTP-19-00
KT: 550x550x(1190-1310)

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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GHẾ VĂN PHÒNG - GHẾ NHÂN VIÊN - GHẾ LƯỚI

GNV-24-00
KT: 570x520x(880-1000)

GNV-25-00
KT: 570x520x(900-1020)

GNV-23-00
KT: 550x530x(870-990)

GNV-18-00
KT: 590x550x(970-1080)

GNV-16-00
KT: 650x500x(920-990)

GNV-20-00
KT: 580x530x(970-1080)

GNV-21-00
KT: 560x530x(890-1000)

GNV-22-00
KT: 570x530x(910-990)

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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GNV-08-00 GNV-09-00
KT: 565X495X(865-945) KT: 580x500x(905-970)

GNV-10-00
KT: 590x510x(875-940)

GNV-12-00
KT: 575x525x(925-1005)GNV-13-00

KT: 555x490x(860-930)

GHẾ VĂN PHÒNG - GHẾ NHÂN VIÊN - GHẾ LƯỚI

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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GHẾ VĂN PHÒNG - GHẾ XOAY NHÂN VIÊN

GNV-01-00
KT: 550x560x(900-1020)

GNV-05-01
KT: 590x550x(890-1010)

GNV-05-00
KT: 590x550x(890-1010)

GNV-06-01
KT: 590x550x(890-1010)

GNV-06-00
KT: 590x500x(890-1010)

GNV-07-00
KT: 560x560x(860-980)

GNV-07-01
KT: 560x560x(860-980)

GX-22-01
GX-22-02

GXS-22-00KT: Ø350x(630-750)
KT: Ø320x580/700KT: Ø350x(400-520)

Ghế xoay Ghế xoay pantry

Màu sắc: Màu sắc: 

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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GS-24-00
GM-24-00

Khung sơn tĩnh điện
Khung mạ Ni-Cr

KT: 570x610x950

Ghế chân quỳ lưới

GS-25-00
GM-25-00
KT: 570x610x970

Ghế chân quỳ lưới

Khung sơn tĩnh điện
Khung mạ Ni-Cr

GM-47-00
KT: 570x640x995

Ghế chân quỳ lưới

GM-48-00
KT: 570x545x935

Ghế chân quỳ lưới

GHẾ VĂN PHÒNG - GHẾ PHÒNG HỌP

GM-44-01
KT: 570x665x1010

Ghế chân quỳ

GM-45-01
KT: 565x650x1000

Ghế chân quỳ

GS-46-00
GM-46-00
KT: 585x725x1000

Ghế chân quỳ

Khung sơn tĩnh điện
Khung mạ Ni-Cr

GM-44-00
KT: 570x670x1020

Ghế chân quỳ

GM-45-02
KT: 565x650x1000

Ghế chân quỳ

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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GHẾ VĂN PHÒNG - GHẾ PHÒNG HỌP

GXS-21-02
GXM-21-02
KT: 455x460x900

Ghế chân quỳ

GS-28-01
GM-28-01
GI-28-01
KT: 478x460x817

Ghế cứng xếp chồng

Khung sơn

Khung mạ

Khung inox

GS-28-05
GM-28-05
GI-28-05
KT: 495x445x765

Ghế cứng xếp chồng

Khung sơn

Khung mạ

Khung inox

MÀU SẮC

GS-21-05
GM-21-05

Khung sơn tĩnh điện
Khung mạ Ni-Cr

KT: 500x510x950

Ghế chân quỳ

GS-05-00
GM-05-00
GI-05-00

Ghế gấp khung sơn

Ghế gấp khung mạ

Ghế gấp khung inox

KT: 470x460x860

GS-12-01(Có tay mạ)

GS-12-01A (Tay sơn toàn bộ)
KT: 415x475x1050

Ghế gấp

MÀU SẮC

GS-05-00B
GM-05-00B
GI-05-00B

KT: 540x460x860
KT mặt bàn: 420x560
Màu sắc: 

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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TỦ VĂN PHÒNG

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Tủ  Giám đốc
Tủ Trưởng phòng

Tủ Nhân viên

49



TỦ VĂN PHÒNG - TỦ GIÁM ĐỐC FO

FO1-TGD-01
KT: 2400x400x2000

Tủ Giám đốc

Màu sắc: 

FO2-TGD-01
KT: 2400x400x2000

Tủ Giám đốc

Màu sắc: 

FO3-TGD-01
KT: 2417x400x2012

Tủ Giám đốc

Màu sắc: 

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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FO1-TTP-01
KT: 1200x400x1600

Tủ Trưởng phòng

Màu sắc: 

TỦ VĂN PHÒNG - TỦ TRƯỞNG PHÒNG FO

FO2-TTP-01
KT: 1800x400x2000

Tủ Trưởng phòng

Màu sắc: 

FO3-TTP-01
KT: 1600x400x1888

Tủ Trưởng phòng

Màu sắc: 

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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FO3-TNV-02
KT: 1400x400x1219

Tủ nhân viên

Màu sắc: 

FO3-TNV-01
KT: 1400x400x846

Tủ nhân viên

Màu sắc: 

TỦ VĂN PHÒNG - TỦ NHÂN VIÊN FO

FO1-TNV-01
KT: 800x400x800

Tủ nhân viên

Màu sắc: 

FO2-TNV-01
KT: 1350x400x1600

Tủ nhân viên

Màu sắc: 

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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MÀU SẮC

TG-17-01
KT: 1600x400x1840

Tủ Giám đốc

TỦ VĂN PHÒNG - TỦ GỖ VĂN PHÒNG

MÀU SẮC

TG-16-01
KT: 1200x400x1840

Tủ gỗ

MÀU SẮC

TG-14-01
KT: 800x400x1840

Tủ gỗ

MÀU SẮC

TG-13-00
KT: 810x400x2100

Tủ gỗ

MÀU SẮC

TG-14-00
KT: 800x400x1830

Tủ gỗ

MÀU SẮC

TG-16-00
KT: 1200x450x1830

Tủ gỗ

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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TỦ SẮT VĂN PHÒNG
Tủ  Hồ sơ
Tủ Locker

TỦ SẮT
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MÀU SẮC

CA-2C-S1

CA-2C-S4
CA-2C-S4-2

KT: 915x450x1830

KT: 1000x450x1830
KT: 1000x450x1830

MÀU SẮC

CA-3AL
CA-3AL-2

CA-3A-S

KT: 1000x450x1830

KT: 1000x450x1830

KT: 915x450x1830MÀU SẮC

CA-1A-LG
KT: 1200x450x1950

TỦ SẮT VĂN PHÒNG - TỦ HỒ SƠ

MÀU SẮC

CA-3A-LG-2
CA-3A-LG

CA-3A-SG

KT: 1000x450x1830
Sản phẩm Alpha

Sản phẩm Alpha Sản phẩm Alpha Sản phẩm Alpha

Sản phẩm Alpha Sản phẩm Alpha

Sản phẩm Alpha

KT: 1000x450x1830

KT: 915x450x1830
MÀU SẮC

CA-3A-LG-N
KT: 1000x450x1830

MÀU SẮC

CA-8D
CA-8D-2

CA-8DS

KT: 1000x450x1830

KT: 1000x450x1830

KT: 764x450x1830

MÀU SẮC

CA-3BL
CA-3BL-2

CA-3B-S

KT: 1000x450x1830

KT: 1000x450x1830

KT: 915x450x1830

CA-5A-LG-2
CA-5A-LG

CA-6A-LG-2
CA-6A-LG

MÀU SẮC

KT: 1340x450x1830

MÀU SẮC

KT: 1405x450x1830

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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TỦ SẮT VĂN PHÒNG - TỦ LOCKER

MÀU SẮC

LK-2N-01D
KT: 380x450x1830

MÀU SẮC

LK-4N-01-1
KT: 380x450x1830

MÀU SẮC

LK-6N-01-1
KT: 380x450x1830

MÀU SẮC

LK-6N-03-1
KT: 915x450x1830

MÀU SẮC

LK-9N-03-1
KT: 915x450x1830

MÀU SẮC

LK-12N-03-1

LK-12N-03

KT: 915x450x1830

KT: 915x450x1830

Có tai khóa ngoài,
có núm tay cầm

Không có tai khóa ngoài,
không có núm tay cầm

MÀU SẮC

LK-24N-04-1
KT: 1209x450x1830

MÀU SẮC

LK-18N-03-1

LK-18N-03

KT: 915x450x1830

KT: 915x450x1830

Có tai khóa ngoài,
có núm tay cầm

Không có tai khóa ngoài,
không có núm tay cầmMÀU SẮC

LK-20N-04-01

LK-20N-04

KT: 1213x450x1830

KT: 1213x450x1830

Có tai khóa ngoài,
có núm tay cầm

Không có tai khóa ngoài,
không có núm tay cầm

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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TỦ SẮT  GIA ĐÌNH

GIÁ KỆ SẮT

Tủ áo gia đình
Tủ giày

TỦ SẮT
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TỦ SẮT GIA ĐÌNH

CA-8A-6KLG
KT: 1800x500x2400

Tủ áo 4 buồng

CA-7A-1KL
KT: 1000x500x1970

Tủ áo 2 buồng

CA-8A-1KLG
KT: 1800x500x1970

Tủ áo 4 buồng

CA-7A-1K-2
KT: 945x500x1850

Tủ áo gia đình

Có khóa tủ, phiên bản mới của
tủ sắt CA-7A-1K-1

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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CA-9A-1KG
KT: 1350x500x1850

Tủ áo 3 buồng

CA-9A-1KL
KT: 1400x500x1970

Tủ áo 3 buồng

CA-9A-3KL
KT: 1400x500x1970

Tủ áo 3 buồng

CA-10A-2K
KT: 1300x550x1970

Tủ cánh lùa

TỦ SẮT GIA ĐÌNH
CATALOGUE 2022

Đơn vị đo kích thước: mm
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CA-SH-02
KT: 1000x150x1025

Tủ giày

CA-SH-01
KT: 655x150x1025

Tủ giày

CA-SH-03
KT: 1000x350x1000 

Tủ giày

TỦ GIÀY
CATALOGUE 2022

Đơn vị đo kích thước: mm
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GIÁ KỆ SẮT

GTV-01-01
KT:1025x450x1875
Màu sắc: 

GĐH-01-00
KT:903x446x1830
Màu sắc: 

GTV-02-03
KT:1800x400x1760
Màu sắc: 

GTV-02-00
KT: 1084x400x2000
Màu sắc: 

GTV-02-00V
KT: 1006x406x2065
Màu sắc: 

GTV-02-00N
KT: 1006x400x2025
Màu sắc: 

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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BÀN GHẾ GIA ĐÌNH

ĐỒ GIA DỤNG

Bàn ăn - bàn café
Ghế đôn, ghế gấp

Cầu là (bàn để ủi), giá áo
Thang gấp

Ghế thư giãn, võng xếp

NỘI THẤT GIA ĐÌNH
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BÀN GHẾ GIA ĐÌNH - BÀN ĂN - BÀN CAFÉ

BI-1270T-1
KT: 1140x700x750

Bàn ăn Inox mặt rời

BI-1270W
KT: 1140x700x725

Bàn ăn inox

BI-1270-304
KT: 1140x700x750

Bàn ăn inox cao cấp

BI-1380
KT: 1300x800x750

Bàn ăn inox

BI-950A

BI-1150A
KT: ø950x750

KT: ø1150x750

Bàn ăn Inox tròn

BCM-10-01
KT: ø1000x750

Bàn café

Màu sắc: 

BCF-01-00
KT: ø600x720

Bàn café

BCF-02-00
KT: 600x600x720

Bàn café

Màu sắc: 

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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BÀN GHẾ GIA ĐÌNH - GHẾ ĐÔN, GHẾ GẤP

GI-10-05
KT: ø275/ ø385x445

Ghế đôn vòng inox

GI-10-11
KT: ø275x450

Ghế đôn inox

GS-10-03
GM-10-03
GI-10-03
KT: ø315x460

Ghế ăn gia đình

Khung sơn

Khung mạ

Khung inox

GS-02-00
GM-02-00
KT: 385x390x720

Ghế gấp khung sơn

Ghế gấp khung mạ

GS-01-00
GM-01-00
GI-01-00
KT: 456x450x830

Ghế ăn gia đình

Ghế gấp khung sơn

Ghế gấp khung mạ

Ghế gấp khung inoxGI-15-09
KT: 440x465x1010

Ghế gấp inox

GS-04-02

GM-04-02

GI-04-02
KT: 440x465x995

Ghế ăn gia đình

Ghế gấp khung sơn

Ghế gấp khung mạ

Ghế gấp khung inox

GS-15-10
GI-15-10
KT: 440x470x1010

Ghế ăn gia đình

Khung sơn

Khung inox

GI-15-04
KT: 400x480x980

Ghế gấp inox

Màu sắc:

GI-10-06
KT: ø290/ø385x455

Ghế đôn inox - mặt nhựa

Màu sắc:

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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GS-22-00
GM-22-00
GI-22-00
KT: 450x465x775

Ghế gấp mặt nhựa

Khung sơn
Khung mạ
Khung Inox

Màu sắc: 

GS-23-03
KT: 430x446x832

Ghế gấp nan nhựa

Màu sắc: Màu sắc: 

GS-23-06GS-23-00
KT: 410x470x810KT: 400x460x832

Ghế gấp bọc nỉGhế gấp nan nhựa

Màu sắc: 

BÀN GHẾ GIA ĐÌNH - GHẾ ĐÔN, GHẾ GẤP

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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ĐỒ GIA DỤNG - CẦU LÀ (BÀN ĐỂ ỦI), GIÁ ÁO

CLS-02-01
CLM-02-01
KT: 1010x390x(675-815)

Cầu là khung sơn

Cầu là khung mạ

CLS-06-00A
CLM-06-00A
KT: 1175x450x(80-800)

Cầu là khung sơn

Cầu là khung mạ Bọc vải thường

Bọc vải chậm cháy
CLS-09-00
CLS-09-01
KT: 1200x360x(65-750)

Cầu là 1 gióng, khung sơn

X5-1
KT: 1075x315x(600-835)

Cầu là bọc vải chậm cháy

ZA-02-01
KT: 1393x500x(1260-1580)

Giàn treo

ZA-09-01
KT: 1215x500x(1275-1515)

Giàn treo kép inox

Giá áo inox

Giá áo sơn

Giá áo sơn, tay mạ

ZA-13-00
ZA-14-00
ZA-15-00
KT: Ø628x1715

Giá áo

ZA-08-01
KT: 1355x500x(1240-1600)

Giàn treo kép

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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ĐỒ GIA DỤNG - THANG GẤP

TH-01-03 TH-01-04 TH-01-05
KT: 620x450x1100 KT: 780x450x1330 KT: 935x490x1590

Thang 3 bậc Thang 4 bậc Thang 5 bậc

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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ĐỒ GIA DỤNG - GHẾ THƯ GIÃN, VÕNG XẾP

GI-01-00
KT: 1975x764x274x(366-578)

Giường bạt có bánh xe

GI-01-06
KT: 1875x680x250

Giường bạt

GNI-07-00
KT: 1530x660x775

Ghế xích đu Ghế thư giãn

GXL-01-00

KT: 1760x675x800

VXI-01-00
KT: 2200x800x930

Võng xếp inox

VXS-01-00
KT: 2200x800x930

Võng xếp sơn

GXL-01-03
KT: 1520x600x1125

Ghế thư giãn

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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BÀN HỌC SINH GIA ĐÌNH
Bàn ghế đơn

Bàn có giá sách
Bàn học sinh gấp gọn

NỘI THẤT TRƯỜNG HỌC
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BÀN HỌC SINH GIA ĐÌNH - BÀN GHẾ ĐƠN

BHS-05-01
KT: 910x480x730
Màu sắc: 

BHS-14-08
KT:  B: 800x500x615-735

G: 380x450x620-700
Màu sắc: 

BHS-14-07CS (Khung thép sơn)

KT:  B: 800x500x590-680
G: 380x430x655-745

Màu sắc: Gỗ tự nhiên

BHS-14-04CS (Khung thép mạ)

KT:  B: 800x500x580-730
G: 406x400x680-770

Màu sắc: Gỗ tự nhiên

BHS-14-07
KT:  B: 800x500x590-680

G: 380x430x655-745
Màu sắc: 

BHS-14-07A
KT:  B: 800x500x590-680

G: 380x430x655-745
Màu sắc: 

BHS-13-06A
KT B: 700x450x895x1015
KT G: 340x380x620-700

Màu sắc: 

BHS-13-07
KT:  B: 1000x600x1030

G: 340x380x620-700
Màu sắc: 

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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BHS-13-08
KT: 1000x600x1470
Màu sắc: 

BHS-13-09
KT: 1000x600x1290
Màu sắc: 

BÀN HỌC SINH GIA ĐÌNH - BÀN HỌC GẤP GỌN

GHS-13-07
KT: 295x340x785
Màu sắc: 

BCN-03-00
KT: 450x300x190
Màu sắc: 

BCN-04-00

BCN-04-01
KT: 585x405x290

KT: 750x510x290
Màu sắc: 

BÀN HỌC SINH GIA ĐÌNH - BÀN CÓ GIÁ SÁCH

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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BÀN GHẾ LỚP HỌC - GIẢNG ĐƯỜNG 

GIƯỜNG TẦNG - KÍ TÚC XÁ

Bàn ghế rời
Bàn học trường quốc tế

Bàn ghế liền bộ

NỘI THẤT TRƯỜNG HỌC
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BÀN GHẾ LỚP HỌC - GIẢNG ĐƯỜNG - BÀN GHẾ RỜI

BHS-15-14
BHS-15-15
BHS-15-16

KT: 1200x500x570

KT: 1200x500x630

KT: 1200x500x690
Màu sắc: 

BHS-19-05

Màu sắc: 

KT: 1200x450x650 KT: 1200x450x650
BHS-19-05CS

GS-19-04CS
KT: 335x380x630
Màu sắc: Vân gỗ (gỗ tự nhiên)

BSV-01-00

GS-19-00
KT: 1200x450x750

KT: 405x440x420-780

Màu sắc: 

BHS-19-02
KT: 1200x900x650
Rộng mặt bàn: 450 
Màu sắc: 

GS-19-14

GS-19-15

GS-19-16

KT: 360x315x340/570

KT: 390x345x370/630

KT: 410x385x410/690

Màu sắc: 

GS-19-04

GS-19-04-01

GS-19-04-02

KT: 370x365x380/615

KT: 370x365x370/595

KT: 370x365x350/575

Màu sắc: 

BÀN HỌC TRƯỜNG QUỐC TẾ

BHS-03FT
KT: 800x500x750
Màu sắc: 

BHS-1205QD
KT: 1200x500x730
Màu sắc: 

BHS-02FT
KT: 800x500x750
Màu sắc: 

Bàn học bán trú

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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BÀN GHẾ LỚP HỌC - GIẢNG ĐƯỜNG - BÀN GHẾ LIỀN BỘ

BHS-16-00

BHS-16-01

KT: 1200x850x650

KT: 1200x935x750

Màu sắc: 

Rộng mặt bàn: 400 

Rộng mặt bàn: 400 

BSV-02-00
KT: 1200x820x750

Màu sắc: 

Rộng mặt bàn: 400 

BSV-02-00CS

Màu sắc: 

KT: 1200x820x750
Vân gỗ (gỗ tự nhiên)

BSV-03-00CS

Màu sắc: 

KT: 1200x895x750
Vân gỗ (gỗ tự nhiên)

BSV-05-00
KT: 1200x400x750
Màu sắc: 

BGV-01-00 (Bàn ghế giáo viên)

KT: 1200x600x750

GS-19-02
KT: 450x450x860
Màu sắc: 

BNN-01-00 (Bàn phòng tin học)

KT: 1200x500x1210
Màu sắc: 

Chắn bàn: làm bằng kính dày 5mm

KT: 1200x900x650
BHS-19-01A

BHS-19-01B
KT: 1100x800x550

KT: 1200x800x610Màu sắc: 

Rộng mặt bàn: 450 

BHS-19-01
Bàn học bán trú

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm

83

NỘI THẤT TRƯỜNG HỌC



84



GI-02-00
GI-02-01
GI-02-02
GI-02-03

KT: 1900x850x1710

KT: 1900x850x1710

KT: 1900x850x1850

KT: 1900x850x1850

Giường 2 tầng, không có giát, có cọc màn
Khung chân ống 30x30, khung giát ống 25x50

(không bàn viết và hòm đồ)  

(không bàn viết, có hòm đồ)  

(có bàn viết, có hòm đồ)  

(có bàn viết, không có hòm đồ)  

GI-05-00
KT: 1900x914x800

Giường đơn

GIƯỜNG TẦNG - KÍ TÚC XÁ
CATALOGUE 2022

Đơn vị đo kích thước: mm
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NỘI THẤT PHÒNG TIỆC - NHÀ HÀNG
Ghế phòng tiệc
Bàn phòng tiệc

Sân Khấu  - Xe đẩy

NỘI THẤT CÔNG CỘNG
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NỘI THẤT PHÒNG TIỆC - NHÀ HÀNG - GHẾ PHÒNG TIỆC

GS-11-07B
KT: 450x480x935

Ghế tiệc

Màu sắc: 

GNS-11-02
KT: 450x455x930

Ghế tiệc cao cấp

Màu sắc: 

GS-11-08
KT: 450x480x975

Ghế tiệc

Màu sắc: 

GS-11-07A
KT: 450x480x1015

Ghế tiệc

Màu sắc: 

GS-11-10
KT: 450x455x930

Ghế tiệc

Màu sắc: 

GM-34-06
KT: 460x465x910

Ghế gỗ định hình

TAD-1609
KT: 1600x900x750

Bàn ăn

Màu sắc: 

BOV-Ø1400
BOV-Ø1600
BOV-Ø1800

KT: Ø1400x750
KT: Ø1600x750
KT: Ø1800x750

Bàn tiệc

Màu sắc: 

Kính cường lực: Ø600/ Ø900/ Ø1000
dày 10mm 
Mâm xoay: Ø400/ Ø450

BCN-1775
KT: 1700x750x760

Bàn nhà ăn tập thể

Màu sắc: 

NỘI THẤT PHÒNG TIỆC - NHÀ HÀNG - BÀN PHÒNG TIỆC

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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NỘI THẤT PHÒNG TIỆC - NHÀ HÀNG - SÂN KHẤU - XE ĐẨY

XCB-Ø1600 KT: 1750x800x1130

Xe đẩy chở mặt bàn

XCK-Ø900/Ø1000

Xe đẩy chở mâm xoay kính

BC-T450

Xe đẩy chở ghế

MS-1100CP

TL-02KT
KT: 2400x1200(430-610)

KT: 1000x660x500

Bục sân khấu

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm

89

NỘI THẤT CÔNG CỘNG



90



GHẾ HỘI TRƯỜNG

NỘI THẤT CÔNG CỘNG
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GHẾ HỘI TRƯỜNG

GS-32-09

GS-32-10B

GS-32-08B

GS-32-10

GS-32-08

GS-32-09B

KT: W610xD530-
660xH1000

KT: W645xD520-
810xH1000

KT: W660xD530-
830xH1000

KT: W620xD540-
700xH1000

GS-32-12GS-32-12B
KT: W685xD500-
850xH1000

KT: W685xD500-
700xH1000

KT: W570xD573-
700xH1000

KT: W620xD540-
855xH1000

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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GHẾ HỘI TRƯỜNG

GS-32-17BGS-32-14B

GS-32-19

GS-32-22BGS-32-21

GS-32-16B

GS-32-18B

KT: W685xD625-
850xH1000

KT: W685xD625-
850xH1000

KT: W685xD625-
770xH1000

KT: W685xD560-
750xH995

KT: W685xD640-
820xH1000

KT: W685xD560-
750xH995

KT: W685xD625-
850xH1000

GS-32-20B
KT: W685xD625-
850xH1000

GS-32-15B
KT: W685xD625-
850xH1000

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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GHẾ NHÀ CHỜ

NỘI THẤT CÔNG CỘNG
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GHẾ NHÀ CHỜ

MÃ SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG KÍCH THƯỚC

GI-29-09 2970x650x405-790
2370x650x405-790
1800x650x405-790

5 chỗ
GI-30-09 4 chỗ
GI-31-09

- Mặt ngồi, tay, chân ghế bằng inox 201
- Thanh giằng bằng thép, sơn tĩnh điện

3 chỗ

MÃ SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG KÍCH THƯỚC

GI-29-06 2960x650x410-760
2380x650x410-760
1800x650x410-760

5 chỗ
GI-30-06 4 chỗ
GI-31-06

- Mặt ngồi, tay, chân ghế bằng inox 201
- Thanh giằng bằng thép cuốn lạnh, sơn tĩnh điện

3 chỗ

1800650

405
790

1800650

410
760

1750

405
770

680

MÃ SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG KÍCH THƯỚC

GI-29-05 2890x680x405-770
2320x680x405-770
1750x680x405-770

5 chỗ
GI-30-05 4 chỗ
GI-31-05

- Mặt ngồi, tay, chân ghế bằng inox 201
- Thanh giằng bằng thép cuốn lạnh, sơn tĩnh điện

3 chỗ

MÃ SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG KÍCH THƯỚC

GM-29-07 2960x650x405-760
2380x650x405-760
1800x650x405-760

5 chỗ
GM-30-07 4 chỗ
GM-31-07

- Mặt ngồi bằng thép cuốn lạnh, sơn tĩnh điện
- Tay ghế bằng thép kéo đột dập, mạ Cr
- Thanh giằng bằng thép cuốn lạnh, sơn tĩnh điện

3 chỗ

MÃ SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG KÍCH THƯỚC

GS-29-05 2890x680x405-770
2320x680x405-770
1750x680x405-770

5 chỗ
GS-30-05 4 chỗ
GS-31-05

 - Toàn bộ sản phẩm bằng thép sơn tĩnh điện

3 chỗ

1750680

405
770

1800650

405
760

- Mặt ngồi bằng thép cuốn lạnh sơn tĩnh điện, đệm mút 
bọc giả da cao cấp
- Tay, chân bằng thép, sơn tĩnh điện
- Thanh giằng bằng thép cuốn lạnh, sơn tĩnh điện

MÃ SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG KÍCH THƯỚC

GS-29-12 2920x680x420-770
2340x680x420-770
1750x680x420-770

5 chỗ
GS-30-12 4 chỗ
GS-31-12 3 chỗ

1750680

420
770

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm

96

NỘI THẤT CÔNG CỘNG



GHẾ NHÀ CHỜ

- Mặt ngồi khung thép, phủ nhựa PU cao cấp được ép 
định hình
- Tay, chân hợp kim nhôm đúc
- Thanh giằng thép sơn tĩnh điện

- Mặt ngồi khung thép, phủ nhựa, PU cao cấp được 
ép định hình
- Tay, chân hợp kim nhôm đúc
- Thanh giằng thép sơn tĩnh điện

MÃ SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG KÍCH THƯỚC

GS-29-08 3030x680x420-890
2430x680x420-890
1830x680x420-890

5 chỗ
GS-30-08 4 chỗ
GS-31-08 3 chỗ

MÃ SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG KÍCH THƯỚC

GS-29-10 2910x680x415-830
2355x680x415-830
1800x680x415-830

5 chỗ
GS-30-10 4 chỗ
GS-31-10 3 chỗ

1800680

415
830

1830680

420
890

- Mặt ngồi khung thép, phủ nhựa PU cao cấp được ép 
định hình
- Tay, chân hợp kim nhôm đúc
- Thanh giằng ghế bằng thép cuốn lạnh, sơn tĩnh điện

MÃ SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG KÍCH THƯỚC

GS-29-10H1 2910x700x460-980
2355x700x460-980
1800x700x460-980

5 chỗ
GS-30-10H1 4 chỗ
GS-31-10H1 3 chỗ

1800680

460
980

MÃ SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG KÍCH THƯỚC

GS-31-10B 1800x680x395-8253 chỗ

- Mặt ngồi khung thép, phủ nhựa PU cao cấp được ép 
định hình
- Tay, chân hợp kim nhôm đúc
- Thanh giằng ghế bằng thép cuốn lạnh, sơn tĩnh điện

1800680

395
825

- Mặt ngồi , tay, chân thanh giằng bằng thép
- Bề mặt sơn bột tĩnh điện

MÃ SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG KÍCH THƯỚC

GS-29-10H2 2910x700x440x940
2355x700x440x940
1800x700x440x940

5 chỗ
GS-30-10H2 4 chỗ
GS-31-10H2 3 chỗ

1800940

440
700

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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GHẾ NHÀ CHỜ

MÃ SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG KÍCH THƯỚC

GS-29-01H 2475x498x396-939
1975x498x396-939
1455x498x396-939

5 chỗ
GS-30-01H 4 chỗ
GS-31-01H

- Mặt ngồi khung thép, cốt gỗ đệm mút bọc giả da
- Chân ghế bằng thép sơn tĩnh điện

3 chỗ

MÃ SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG KÍCH THƯỚC

GS-29-00H 2475x548x396-835
1975x548x396-835
1455x548x396-835

5 chỗ
GS-30-00H 4 chỗ
GS-31-00H

- Mặt ngồi khung thép, cốt gỗ đệm mút bọc giả da
- Chân ghế bằng thép sơn tĩnh điện

3 chỗ

2475548

396
835

1975498

396
939

2020525

430
730

- Mặt ngồi bằng nhựa đúc định hình
- Chân ghế bằng thép sơn tĩnh điện

MÃ SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG KÍCH THƯỚC

GS-29-11H 2540x525x430-730
2020x525x430-730
1500x525x430-730

5 chỗ
GS-30-11H 4 chỗ
GS-31-11H 3 chỗ

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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NỘI THẤT Y TẾ
GIƯỜNG BỆNH VIỆN

BÀN KHÁM BỆNH
XE ĐẨY CHỞ ĐỒ - XE TIÊM

GHẾ BỆNH VIỆN
TỦ BỆNH VIỆN

BÀN VÀ GIÁ ĐỂ ĐỒ
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GIƯỜNG BỆNH VIỆN

GBV-04-00-A
KT: 1900x900x540

GBV-09-02
KT: 2150x985 x tăng chỉnh

GBV-04-01
KT: 1900x900x540

GBV-05-03
KT: 2130x950x470

GBV-05-01-A
KT: 2150x985x470

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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BÀN KHÁM BỆNH

XE ĐẨY - XE CÁNG

BK-04
KT: 1960x710x700

XDI-01-03
KT: 1900x610x750

XDI-01-06
KT: 1850x600x480-830

XDI-04-02
KT: 1860x590x600-850

XDI-04-01-A
KT: 1860x590x600-850

BK-03-A
KT: 1350x650x800

BK-02-A
KT: 2150x720x750

BK-01-1
KT:  1900x650x500

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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XE ĐẨY CHỞ ĐỒ - XE TIÊM

GHẾ BỆNH VIỆN

XDI-02-05
KT: 750x490x900

XDD-07-00
KT: 800x500x960/60

XGM-01-00
KT: 800x500x930

GBV-01-00
KT: 595x555x1930

GI-10-10XH-A
Mặt ghế Inox tấm đường kính 300mm
Chiều cao tăng chỉnh từ 450-600mm

GI-10-11XH
Mặt ghế Inox tấm đường kính 300mm
Chiều cao tăng chỉnh từ 450-600mm

XDI-02-06
KT: 750x490x1040

XDI-02-02-A
KT: 620x430x800

XDD-02BM-A
KT: 900x600x860

XDD-04BM-A
KT: 900x320x1000

XDD-06-00
KT: 800x500x890

TBV-02-01-A
KT: 430x330x840

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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TỦ BỆNH VIỆN

BÀN VÀ GIÁ ĐỂ ĐỒ
GHẾ BỆNH VIỆN

MDT-01-01
KT: R300x(1000-2100)

BT-02-A
KT: 600x400xtăng chỉnh

GK-01
KT: 1000x450x1800

GDN-01-00
KT: 

GDC-01
KT: 1000x450x1800

GDC-02
KT: 800x300x800

TBV-01-03
KT: 1000x500x1900

TBV-03-02
KT: 950x450x1800

TBV-01-04
KT: 950x450x1800

TTT-01-01
KT: 900x450x1700

TBV-01-00-A
KT: 900x450x1700

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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MẪU VẬT LIỆU
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XHM2340 (H2102) XHM324 XHM384 XHM338 XHM201 XHM325 XHM202 XHM101

XHM073 XHM271 XHM032 XHM620 XHM640 XHM332 XHM388 XHM2931

MẪU MÀU MELAMINE

MẪU MÀU LAMINATE

XHM10083T XHM501 XHM402 XHM403 XHM410 XHM404 XHM405 XHM406

XHM407 XHM503 XHM333 XHM408 XHM612 XHM613 XHM614 XHM502

XHL2340 XHL010S XHL4574 XHL4444 XHL4443 XHM613 XHL4556 XHL Vân gỗ 

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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MẪU NỈ

XHNI T6835 XHNI T6818 XHNI T6100R XHNI Z01 XHNI A8-3XHNI CHẤM BI XHNI A8-4 XHNI A8-6

XHNI A8-10 XHNI A8-11 XHNI A8-27 XHNI A8-30 XHNI A8-12 XHNI A8-19 XHNI A8-17 XHNI A8-20

XHNI A8-29 XHNI B11 XHNI B12

MẪU MÀU SƠN

XHS01 GHI SẪM XHS02 GHI SÁNG XHS03 XANH LAM XHS04 TRẮNG XANH XHS05 TRẮNG SỨ XHS06 TRẮNG NGÀ XHS07 ĐEN XHS08 ĐEN MỜ

XHS09 GHI ÁNH KIM XHS10 DA LƯƠN XHS11 XANH CẨM XHS12 KEM XHS13 ĐEN SẦN

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm

111

MẪU VẬT LIỆU



MẪU GIẢ DA, VẢI BẠT

XHD Mũi tên -12 XHD Mưa -13 XHD Bò Đức -15 XHD Đỏ - 24 XHD Sóng đỏ - 25 XHD Xanh mực - 36 XHD HP012 XHD HP029

XHB THOI XANH XHB MŨI TÊN NÂU XHB HOA

XHD HP019 XHD HP027 XHD HP023 XHD HP005 XHD HP010 XHD HP024 XHD HP025 XHD HP014

MẪU VẢI, LƯỚI NHẬP KHẨU

XHLUOI ĐEN TW-32 XHLUOI XANH TW-31-1 XHLUOI ĐEN 3D TW-91 XHLUOI ĐEN OS-6002 XHLUOI ĐEN OB-5001 XHLUOI GHI TW-04 XHLUOI GHI TW-92 XHLUOI XANH OS-6004

MẪU NHỰA

XHN XANH DƯƠNG XHN XANH CỐM XHN CAM XHN ĐỎ XHN HỒNG XHN ĐEN XHN GHI

CATALOGUE 2022
Đơn vị đo kích thước: mm
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